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(Kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
	QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

	1.
	Máy tính cá nhân để bàn (desktop computer)
	TCVN 7189: 2009

	2.
	Máy tính chủ (server)
	TCVN 7189: 2009

	3.
	Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
	TCVN 7189: 2009

	4.
	Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
	TCVN 7189: 2009

	5.
	Thiết bị định tuyến (Router)
	TCVN 7189: 2009

	6.
	Thiết bị tập trung (Hub)
	TCVN 7189: 2009

	7.
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	TCVN 7189: 2009

	8.
	Thiết bị cổng (Gateway)
	TCVN 7189: 2009

	9.
	Bộ thu tín hiệu truyền hình (Set Top Box)
	TCVN 7189: 2009

	10.
	Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
	QCVN 20: 2010/BTTTT

QCVN 21: 2010/BTTTT

QCVN 22: 2010/BTTTT

TCVN 7189: 2009

	11.
	Thiết bị truyền dẫn quang
	QCVN 2: 2010/BTTTT

QCVN 7: 2010/BTTTT


 

 

